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ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2014 
MÔN: HÓA HỌC 

 
Câu I: (2,0 điểm)  

(a)  Đặt số mol của KMnO4 và KClO3 có trong hỗn hợp A lần lượt là x và y. 

  2 KMnO4   
to

  K2MnO4  +  MnO2  +  O2       (1) 

                             x                           x/2             x/2         x/2 

  KClO3   
to

  KCl  +  3/2 O2         (2) 

                          y                      y               1,5y 

B: O2;    D: K2MnO4, MnO2, KCl 

Có:  mA = 158x + 122,5y = 308,2 

  

x x
55

2 2
%Mn 100 10,69

x x
197 87 74,5y

2 2

 
  

 
  

   

 

=>  x = 0,4; y = 2; 

Thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A: 

  %51,20100
2,308

158
% 4 

x
KMnO   ; %KClO3 = 79,49% 

 

(b)   K2MnO4  +  4 KCl  +  4 H2SO4   
to

   3 K2SO4  +  MnSO4  +  2 Cl2  +  4 H2O 

 (3) 

                          x/2                2x                                                                                x     

  MnO2  +  2 KCl  +  2 H2SO4   
to

   K2SO4  +  MnSO4  +  Cl2  +  H2O   (4) 

                         x/2             x                                                                           x/2 

Khí B:  nO2 = x/2 + 1,5y = 3,2 mol 

Giả sử trong các phản ứng (3) và (4) KCl đều dư.  

=>  nKCl, pư = 2x + x = 3x = 1,2 < y = 2     (Giả sử đúng) 

Khí E:  nCl2 = x + x/2 = 0,6 mol 

Khí đi ra khỏi bình 1 chỉ gồm O2 => Cl2 và R hết, O2 dư. 

  2 R  +  n Cl2   
to

   2 RCln 

                                     0,6                   1,2/n 

  2 R  +  n/2 O2   
to

   R2On 

                                        0,3                0,6/n 

  2 P  +  5/2 O2   
to

   P2O5 

                                       2,9 

Có:  mbình 1 = mRCln + mR2On = 2,130)162(
6,0

)5,35(
2,1

 nR
n

nR
n

 

=>  R = 32,5n;   => n = 2; R = 65 (Zn) 

Zn  +  Cl2   
to

   ZnCl2 

                                  0,6                   0,6 

  2 Zn  +  O2   
to

   2 ZnO 

             0,3                   0,6 

=>  2

136 0,6
%ZnCl 100 62,67%

130,2


      ;   %ZnO = 37,33% 

Câu II: (2,0 điểm) 

(a) Đặt công thức của hai oxit trong G là M2On và R2Om và có số mol lần lượt là x và y. 

 Phần 1: M2On  +  n CO   
to

   2 M  +  n CO2 

                         x                                       2x          nx 

  R2Om  +  m CO   
to

   2 R  +  m CO2 

                         y                                       2y          my 
H: M, R 

  CO2  +  Ba(OH)2      BaCO3  +  H2O 

                       0,3           0,3                   0,3 

  2 CO2  +  Ba(OH)2      Ba(HCO3)2 

                          0,3          0,15  
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  Ba(HCO3)2   
to

   BaCO3  +  H2O  +  CO2 

 

Phần 2: Quy đổi dung dịch HCl 2 M và H2SO4 1 M thành dung dịch HCl 4 M. 

M2On  +  2n HCl      2 MCln  +  n H2O 

   x               2nx 

R2Om  +  2m HCl      2 RClm  +  m H2O 

                         y              2my 

Có:  nCO2 = nx + my = 0,3 + 0,3 = 0,6 mol   (1) 

=>  nHCl = 2nx + 2my = 2  0,6 = 1,2 mol 

=>  Vdd axit = nHCl/ CHCl = 1,2 / 4 = 0,3 lit 

 

(b)  R  +  a HCl      RCla  +  a/2 H2 

                      2y                                            ya 

  M  +  HCl      không phản ứng 

Có:  nH2 = ya = 6,72/ 22,4 = 0,3     (2) 

  
37

16

22

2

2





yRxM

xM

m

m

B

M      (3) 

  mdd tăng = mR - mH2 = 2yR - 0,3 2 = 16,2   (4) 

(2), (4) => 8,16
3,0

2  R
a

 ;  => R = 28a;  => a = 2; R = 56 (Fe) 

(2) =>  y = 0,15 mol;   (3) => Mx  = 6,4;   

=>  x = 6,4/M       (5) 

(1) =>   6,015,0
4,6

 m
M

n      (6) 

Phương trình (6) có nghiệm phù hợp là: m = 8/3; n = 2; M = 64 (Cu) 

=> Công thức của hai oxit trong G là Fe3O4 và CuO. 

(5) =>  x = 0,1 mol 

Có:  nFe3O4 = nFe/3 = 2y/3 = 0,1 mol;  nCuO = nCu = 2x = 0,2 mol 

=>  %18,59100
2,0801,0232

1,0232
% 43 




OFe ;  %CuO = 40,82% 

Câu III: (2,0 điểm) 

(a) Bài toán tương đương: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu, S và Fe ... Đặt số mol của Cu, S và Fe có 

trong hỗn hợp X lần lượt là x, y, z. 

  Cu  +  4 HNO3 (đặc)  
to

   Cu(NO3)2  +  2 NO2  +  2 H2O 

                        x                                                  x                   2x 

  Fe  +  6 HNO3 (đặc)  
to

   Fe(NO3)3  +  3 NO2  +  3 H2O 

                        y                                                 y                  3y 

  S  +  6 HNO3 (đặc)  
to

   H2SO4  +  6 NO2  +  2 H2O 

                       z                                                z               6z 

  H2SO4  +  BaCl2      BaSO4   +  2 HCl 

                         z/2                                z/2 

  Cu(NO3)2  +  2 NaOH      Cu(OH)2  +  2 NaNO3 

                          x/2                                         x/2 

  Fe(NO3)3  +  3 NaOH      Fe(OH)3  +  3 NaNO3 

                          y/2                                       y/2 

Có:  64x + 56y + 32z = 18,4     (1) 

  nBaSO4 = z/2 = 23,3/ 233 = 0,1    (2) 

  98x/2 + 107y/2 = 10,25     (3) 

(1), (2), (3)=>  x = 0,1; y = 0,1; z = 0,2 

=>  nNO2 = 2x + 3y + 6z = 1,7 mol;  => VNO2 = 1,7 22,4 = 38,08 lit 

(b)  Đặt số mol các chất trong K: Cu2S: a mol; CuS: b mol; của các chất trong L: FeS2: c mol; FeS: d mol 

=> Số mol các chất trong X: Cu2S: a mol; CuS: b mol; FeS2: c/2 mol; FeS: d/2 mol 

Có:  88d = 2,2 120c      (4) 

  nCu = 2a + b = x = 0,1     (5) 

  nFe = c/2 + d/2 = y = 0,1     (6) 

  nS = a + b + c + d/2 = z = 0,2    (7) 

(4), (5), (6), (7) => a = 0,025; b = 0,05; c = 0,05; d = 0,15 

=>  mX = 18,4 gam  
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=>   %Cu2S = 21,74%; %CuS = 26,09%; % FeS2 = 16,30%; % FeS = 35,87% 

 

(c)  2 FeS2  +  11/2 O2      Fe2O3  +  4 SO2 

                        0,025                           0,0125         0,05 

  2 FeS  +  7/2 O2      Fe2O3  +  2 SO2 

                        0,075                        0,0375       0,075 

P: Fe2O3; Q: SO2 

=>  mP = 0,05  160 = 8 gam 

5 SO2  +  2 KMnO4  +  2 H2O      K2SO4  +  2 MnSO4  +  2 H2SO4 

 0,125            0,05 

=>  Vdd KMnO4 = 0,05/ 0,1 = 0,5 lit 

Câu IV: (2,0 điểm) 

(a)  CTPT của X, Y có thể là C3H8O2 và C2H4O3. 

  R(OH)n  +  n Na      R(ONa)n  +  n/2 H2 

                        0,015                                                   0,015 

=>   n = 2, vậy mỗi chất X, Y đều có 2 nhóm -OH/ -COOH. 

Do Y phản ứng với NaHCO3 tạo ra khí CO2 nên CTCT của Y là HOCH2COOH 

  HOCH2COOH  +  NaHCO3      HOCH2COONa  +  H2O  +  CO2 

=> CTCT của X là HOCH2CH2CH2OH hoặc HOCH2-CHOH-CH3 

(b) Đặt CTPT của P là CxHyOz. 

  CxHyOz  +  (x + y/4 – z/2) O2      x CO2  +  y/2 H2O 

                        1,12 g                       0,0575 mol        nCO2            nH2O 

Có:  2

2

CO

H O

n 11

n 6
         (1) 

  44nCO2  +  18nH2O = 1,12 + 0,0575 × 32 = 2,96 gam  (2) 

=>   nCO2 = 0,055; nH2O = 0,03 

=>   nO (trong P) = (1,12 – 0,055×12 – 0,06×1)/16 = 0,025 mol 

=>  x : y : z = nC : nH : nO = 0,055 : 0,06 : 0,025 = 11 : 12 : 5 

Do P có CTPT trùng với công thức đơn giản nhất nên CTPT của P là C11H12O5. 

Có:  nP: nNaOH = 0,02: 0,04 = 1 : 2 

=> trong P có hai nhóm chức phản ứng được với NaOH 

=> CTCT của P và của Z là: 

HOOC

O

O

OH

P

Z

COOH

COOH COOH COOH

COOH

COOH

 
Câu V: (2,0 điểm) 

(a) Đặt CTPT của A là CxHyOz. Có: 

  50,38 6,87 42,75
x : y : z : : 4,20 : 6,87 : 2,67 11:18 : 7

12 1 16
    

Do A có CTPT trùng với công thức đơn giản nhất nên CTPT của A là C11H18O7. 

 

(b)  TH1: CH3OH (2 mol) + C3H7OH (1 mol) 

TH2: CH3OH (1 mol) + C2H5OH (2 mol) 

 

(c)  Công thức cấu tạo thu gọn của B: (HO)C3H4(COOH)3. 12 đp 
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